
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Lớp: DH22SA
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(Tiếng
Anh)

Tư
tưởng

Hồ Chí
Minh

Vật
liệu và
công
nghệSố đơn vị học trình 3 2 11 1 4 2 4 3 3 3

1 227210103000
1

Trần Thị Phương Anh 20/01/2003 7.83 Khá8.00 8.50 7.00 8.00 7.00 8.50 7.00 8.60 7.50 8.50

2 227210103000
3

Bùi Ngọc Huyền 03/03/2004 8.13 Giỏi8.50 9.00 8.00 8.00 6.00 8.50 7.80 10.00 8.00 8.50

13 227210103000
4

Trương Hà Khanh 18/08/2003 6.57 TB Khá8.00 8.00 6.00 8.00 7.50 8.50 6.80 1.50 7.00 6.00

14 227210103000
5

Nguyễn Công Lập 08/05/2001 7.55 Khá10.00 9.00 0.00 8.00 6.70 9.50 7.30 3.90 7.00 8.50

5 227210103000
6

Đoàn Phương Linh 01/03/2004 8.23 Giỏi8.50 9.50 7.00 8.00 7.30 9.50 7.50 7.90 8.00 9.00

6 227210103000
7

Phạm Thị Mỹ Linh 06/11/2003 7.88 Khá9.50 9.00 6.00 8.00 6.70 9.00 7.80 6.70 8.00 7.50

7 227210103000
8

Nguyễn Phương Thảo 04/08/2004 7.80 Khá9.00 9.00 6.00 8.00 6.50 9.00 7.70 5.50 8.00 9.00

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 1 tháng 2 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 2

Khá: 4 TB Khá: 1
Trung bình: 0 Yếu: 0
Kém: 0

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trang: 1/1


